
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 
 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày       tháng 11 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận Danh hiệu “Trí thức Bắc Ninh tiêu biểu” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Quyết định số 6/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Giang (cũ) ban hành ban hành Quy định về tổ chức xét, tôn vinh 

danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc áp dụng, bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thuộc lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 262/TTr-SNV ngày      

11/11/20205. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Danh hiệu “Trí thức Bắc Ninh tiêu biểu” lần thứ 2, năm 

2025 cho 68 cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và cá nhân có tên trong danh sách kèm 

theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ (05); 

- VP UBND tỉnh: 

+ LĐVP, NC; 

+ Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vương Quốc Tuấn 
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DANH SÁCH 

Các cá nhân đạt Danh hiệu “Trí thức Bắc Ninh tiêu biểu” lần thứ 2, năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /11/2025 

 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

––––––––– 

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 
Thành tích đạt 

được 

1 GS.TS Nguyễn Đình Kiên 

Nghiên cứu viên cao cấp, 

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

Đạt danh hiệu 

Giáo sư ngành Cơ 

học, năm 2022 

2 GS.TS Nguyễn Việt Khoa 

Phó Viện trưởng, Viện Cơ 

học, Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 

Đạt danh hiệu Giáo 

sư ngành Cơ học, 

năm 2022 

3 PGS.TS Phạm Đức An 

Phó Trưởng Khoa Cơ điện 

tử, Trường Cơ khí, Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành Cơ 

khí, năm 2022 

 

4 PGS.TS Nguyễn Phương Anh 

Giảng viên cao cấp, Trường 

Đại học Quốc tế, Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Kinh tế, năm 

2024 

5 PGS.TS Đặng Kinh Bắc 

Phó Trưởng Bộ môn Địa 

mạo và Địa lý - Môi trường 

Biển, Khoa Địa lý, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Khoa học Trái 

đất, năm 2024 

6 PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc 

Trưởng Khoa Nam học và 

Y học Giới tính, Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Y học, 

năm 2022 

7 PGS.TS Nguyễn Văn Chuyên 

Chủ nhiệm Khoa Vệ sinh 

quân đội, Học viện Quân y, 

Bộ Quốc phòng 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Y học, 

năm 2022 

8 PGS.TS Nguyễn Hữu Cương 
Quyền Hiệu trưởng, Trường 

Đại học Phương Đông 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Khoa học Giáo 

dục, năm 2024 

9 PGS.TS Dương Công Doanh 

Giảng viên cao cấp Khoa 

Quản trị Kinh doanh, 

Trường Kinh doanh, Đại 

học Kinh tế Quốc dân 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Kinh tế, năm 

2023 

10 PGS.TS Nguyễn Trọng Du 

Giảng viên cao cấp, Trường 

Cơ khí, Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành Cơ 

khí, năm 2024 
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STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 
Thành tích đạt 

được 

11 PGS.TS Nguyễn Hữu Duy 

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Địa 

nhân văn và Quy hoạch, 

Khoa Địa lý, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Khoa học Trái 

đất, năm 2024 

12 PGS.TS Nguyễn Thuỳ Dương 

Phó Trưởng Văn phòng 

Trường, Trường Cơ khí, 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành Cơ 

khí, năm 2022 

13 PGS.TS Phan Hướng Dương 
Phó Giám đốc Bệnh viện 

Nội tiết Trung ương 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Y học, 

năm 2023 

14 PGS.TS Lê Văn Dưỡng 

Chủ nhiệm Bộ môn Xe máy 

Công binh, Viện Cơ khí 

động lực, Học viện Kỹ thuật 

quân sự 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành Cơ 

khí, năm 2024 

15 PGS.TS Lương Xuân Điển 

Phó Giám đốc Trung tâm 

sáng tạo và khởi nghiệp sinh 

viên, Trường Hóa và Khoa 

học sự sống, Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Hóa 

học, năm 2022 

16 PGS.TS Đỗ Anh Đức 
Giảng viên cao cấp, Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Kinh tế, năm 

2022 

17 PGS.TS Nguyễn Việt Đức 

Giảng viên cao cấp Bộ môn 

Vật liệu xây dựng, Trường 

Đại học Thuỷ lợi 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Thuỷ lợi, năm 

2024 

18 PGS.TS Nguyễn Công Giang 

Chuyên gia cao cấp, Trung 

tâm Khai thác và Ứng dụng 

dữ liệu vệ tinh, Trung tâm 

vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Xây 

dựng, năm 2024 

19 PGS.TS Nguyễn Đình Hải 

Giảng viên cao cấp Bộ môn 

Vật liệu Xây dựng, Khoa 

Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Đại học Giao thông vận tải 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Giao thông Vận 

tải, năm 2022 

20 PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh 

Giám đốc Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành 

Lý luận và Phương pháp 

dạy học, Đại học Bách khoa 

Hà Nội. 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Giáo 

dục học, năm 

2022 
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STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 
Thành tích đạt 

được 

21 PGS.TS Nguyễn Thế Hân 

Trưởng phòng Hợp tác 

Quốc tế, Trường Đại học 

Nha Trang 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Công 

nghệ thực phẩm, 

năm 2022 

22 PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 

Phó Trưởng Khoa Tài chính 

- Kế toán, Học viện Công 

nghệ Bưu chính Viễn thông 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Kinh tế, 

năm 2023 

23 PGS.TS Dương Quốc Hoàn 

Phó Trưởng Khoa Hoá học, 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Hoá học, năm 

2022 

24 PGS.TS Lê Hoàn 
Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Y học, 

năm 2024 

25 PGS.TS Đào Thị Hương 

Phó Trưởng Bộ môn Tài 

chính, Khoa Kế toán và 

Kinh doanh, Trường Đại 

học Thủy lợi 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Kinh tế, năm 

2024 

26 PGS.TS Hoàng Thị Thu Hương 

Phó Trưởng khoa Địa lý, 

Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Khoa 

học Trái đất,  năm 

2023 

27 PGS.TS Nguyễn Lan Hương 

Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ 

thuật Môi trường; Trường 

Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Xây dựng, năm 

2022 

28 PGS.TS Tô Thị Mai Hương 

Phó Trưởng phòng Nghiên 

cứu, Đổi mới và Đối ngoại, 

Trường Đại học Khoa học 

và Công nghệ Hà Nội 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Sinh 

học, năm 2024 

29 PGS.TS Vũ Ngọc Kiên 

Viện trưởng Viện Nghiên 

cứu Phát triển Công nghệ cao 

về Kỹ thuật công nghiệp, 

Trường Đại học Kỹ thuật 

Công nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Tự 

động hóa, năm 

2022 

 

30 PGS.TS Nguyễn Đình Lâm 

Giảng viên cao cấp, Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Văn hoá, năm 

2023 
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STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 
Thành tích đạt 

được 

31 PGS.TS Lê Thị Hải Lê 
Giảng viên cao cấp, Đại học 

Thành Đông Hải Phòng 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Hóa 

học, năm 2022 

32 PGS.TS Nguyễn Quang Linh 

Phó Trưởng Bộ môn 

Phương pháp dạy học, 

Trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Thái Nguyên 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Khoa học Giáo 

dục, năm 2024 

33 PGS.TS Nguyễn Văn Lượng 

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ 

quản lý đào tạo, Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Khoa học Giáo 

dục, năm 2024 

34 PGS.TS Trương Đại Lượng 

Chủ tịch Hội đồng trường, 

Trường Đại học Văn hoá Hà 

Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Văn hoá, năm 

2022 

35 PGS.TS Ngô Hữu Mạnh 

Trưởng phòng Quản lý khoa 

học và Hợp tác quốc tế, 

Trường Đại học Sao Đỏ 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành Cơ 

khí, năm 2023 

 

36 PGS.TS Lê Thị Hồng Na 

Giảng viên cao cấp, Trường 

Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia  Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Kiến trúc, năm 

2023 

37 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Nga 

Trưởng Khoa Quốc tế, 

Trường Đại học Kỹ thuật 

Công nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành Cơ 

khí, năm 2023 

38 PGS.TS Nguyễn Đức Ngọc 
Trưởng Bộ môn Kỹ thuật ô 

tô, Trường Đại học Thủy lợi 

Đạt chức danh 

Phó Giáo sư  

ngành Động lực, 

năm 2023 

39 PGS.TS Phạm Thị Thanh Nhàn 

Phó Trưởng Bộ môn Di 

truyền học và Công nghệ 

sinh học, Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Thái Nguyên 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Sinh học, năm 

2022 

40 PGS.TS Nguyễn Thị Kiều Oanh 

Phó Trưởng khoa Khoa 

học sự sống, Trường Đại 

học Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Dược học, năm 

2023 

41 PGS.TS Nguyễn Tiến Quang 
Phó Giám đốc Bệnh viện 

Hữu nghị 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Y học, 

năm 2022 
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STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 
Thành tích đạt 

được 

42 PGS.TS Nguyễn Hoàng Quân 

Phó Trưởng Bộ môn Kết 

cấu xây dựng, Khoa Kỹ 

thuật Xây dựng, Trường 

Đại học Giao thông vận tải 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Giao thông Vận 

tải, năm 2024 

43 PGS.TS Nguyễn Văn Sinh 

Trưởng Khoa Công nghệ 

Thông tin, Trường Đại học 

Quốc tế, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Công nghệ thông 

tin, năm 2022 

44 PGS.TS Nguyễn Văn Sướng 

Giảng viên cao cấp Bộ môn 

Cơ sở Hàng hải, Khoa Hàng 

hải, Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Giao thông Vận 

tải, năm 2022 

45 PGS.TS Văn Hữu Tập 

Giám đốc Trung tâm Phát 

triển Công nghệ mới, Đại 

học Thái Nguyên 

Đạt chức danh Phó 

Giáo sư  ngành 

Khoa học Trái đất, 

năm 2022 

46 PGS.TS Nguyễn Hồng Thái 

Giảng viên cao cấp Khoa 

Cơ điện tử, Trường Cơ khí, 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành Cơ 

khí, năm 2023 

47 PGS.TS Nguyễn Như Thắng 

Phó Trưởng khoa Toán – 

Tin, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Toán học, năm 

2023 

48 PGS.TS Thân Văn Thế 

Trưởng Bộ môn Tự động 

hóa thiết kế công nghệ cơ 

khí, Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Cơ khí, 

năm 2022 

49 PGS.TS Nguyễn Xuân Thiết 

Trưởng Bộ môn Cơ học kỹ 

thuật, Khoa Cơ - Điện, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành Cơ 

khí, năm 2022 

50 PGS.TS Nguyễn Hoàng Thoan 

Giảng viên cao cấp Khoa 

Vật lý kỹ thuật, Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Vật lý, năm 2022 

51 PGS.TS Bùi Thị Thơm 

Viện trưởng Viện Khoa học 

sự sống, Đại học Thái 

Nguyên 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Chăn nuôi, năm 

2023 

52 PGS.TS Nguyễn Thị Thuỷ 

Phó Trưởng Khoa Vật liệu 

Hoá học ứng dụng, Trường 

Vật liệu, Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Hoá học, năm 

2022 
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STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 
Thành tích đạt 

được 

53 PGS.TS Trần Thu Trang 

Trưởng phòng thí nghiệm, 

Viện Khoa học và Công 

nghệ, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Thái Nguyên 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Vật lý, 

năm 2024 

54 PGS.TS Phạm Minh Triển 

Phó Chủ nhiệm Khoa Công 

nghệ Nông nghiệp, Trường 

Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Điện tử, năm 

2024 

55 PGS.TS Nguyễn Đăng Trung 

Trưởng phòng Sau Đại học, 

Trường Đại học Thủ đô Hà 

Nội 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Khoa 

học Giáo dục,  

năm 2024 

56 PGS.TS Tạ Anh Tuấn 

Trưởng Khoa Điều trị tích 

cực Nội Khoa, Bệnh viện 

Nhi Trung ương 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành Y 

học, năm 2022 

57 PGS.TS Vũ Văn Tuấn 
Giảng viên cao cấp, Trường 

Đại học Luật Hà Nội 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Ngôn ngữ học, 

năm 2024 

58 PGS.TS Nguyễn Ngọc Tùng 

Phó Trưởng Ban Tổ chức - 

Cán bộ và Kiểm tra, Viện 

Hàn lâm Khoa học Công 

nghệ Việt Nam 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Hóa 

học, năm 2023 

59 

 

PGS.TS Trần Thế Việt 

 

Giảng viên cao cấp Bộ 

môn Địa kỹ thuật, Khoa 

Công trình, Trường Đại 

học Thuỷ lợi 

Đạt danh hiệu Phó 

Giáo sư ngành 

Thuỷ lợi, năm 

2022 

 

60 PGS.TS Hoàng Văn Xiêm 

Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ 

thuật Robot, Trường Đại 

học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Điện tử, 

năm 2022 

61 PGS.TS Trần Đức Hoàn 

Trưởng phòng Khoa học 

và Hợp tác quốc tế, Trường 

Đại học Nông - Lâm Bắc 

Giang 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Thú y, 

năm 2023 

62 PGS.TS Diêm Đăng Huân 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Thân Nhân Trung, Trường 

Đại học Nông - Lâm Bắc 

Giang 

Đạt chức danh 

Phó Giáo 

sư  ngành Toán 

học, năm 2023 
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STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 
Thành tích đạt 

được 

63 NSND Tạ Quang Lẫm 
Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc 

Ninh 

Đạt danh hiệu 

Nghệ sĩ Nhân 

dân, năm 2023 

64 BSCKII Lê Công Tước 
Giám đốc Bệnh viện Sản - 

Nhi Bắc Ninh số 1 

Giải Nhất Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh Bắc Giang lần 

thứ 9, năm 2021 

Giải Nhất Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh Bắc Giang lần 

thứ 10, năm 2023 

65 ThS Bạch Đăng Khoa 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh 

Giải Nhất Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh Bắc Giang lần 

thứ 9, năm 2021 

66 ThS Đào Thị Minh Hải 

Phó Trưởng phòng Giáo 

dục trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh 

Giải Nhất Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh Bắc Giang lần 

thứ 10, năm 2023 

67 ThS Trương Quang Vinh 

Phó Giám đốc phụ trách 

Trung tâm Kinh doanh Giải 

pháp VNPT Bắc Ninh 

Giải Nhất Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh Bắc Giang lần 

thứ 9, năm 2021 

68 KS Lê Bá Kim 

Nguyên cán bộ khuyến 

nông cơ sở xã Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

Giải Nhất Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh Bắc Giang lần 

thứ 9, năm 2021 
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